ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 7
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ
A. NỘI DUNG ÔN TẬP: BÀI 16,17,18
B. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của vương triều Trần là
A. Trần Thủ Độ.				B. Trần Nhân Tông.
C. Trần Hưng Đạo.			D. Trần Thái Tông.
Câu 2. Nhà Trần đã cho ban hành bộ luật nào?
A. Hoàng Việt luật lệ.			B. Quốc triều hình luật.
C. Hoàng triều luật lệ.			D. Luật Hồng Đức.
Câu 3. Dưới thời Trần, tầng lớp nào được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, làm chủ các điền trang, thái ấp rộng lớn?
A. Nông dân.				B. Thương nhân.
C. Thợ thủ công.				D. Quý tộc, quan lại.
Câu 4. Tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là
A. quý tộc, quan lại.				B. nông dân.
C. thợ thủ công, thương nhân.		D. nô tì.
Câu 5. Thiền phái Phật giáo chính thống của Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập là
A. Thảo Đường.				B. Mật tông.
C. Tịnh Độ tông.				D. Trúc Lâm Yên Tử
Câu 6. Vị thầy thuốc được mệnh danh là Ông tổ thuốc Nam và là người đầu tiên xây dựng nền y học truyền thống Việt Nam là
A. Hải Thượng Lãn Ông.		B. Tuệ Tĩnh.
C. Tôn Thất Tùng.			D. Hồ Đắc Di.
Câu 7. Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào?
A. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ.
B. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân.
C. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
D. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại.
Câu 8. Nhà Lý kết thúc 216 năm tồn tại bằng sự kiện nào?
A. Vua Lý Huệ Tông xuất gia đi tu ở chùa Chân Giáo.
B. Trần Thủ Độ tiến hành đảo chính, lật đổ nhà Lý.
C. Vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng.
D. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
Câu 9. Dưới thời Trần, kinh đô Thăng Long trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán lớn nhất nước ta, với
A. 36 phường sản xuất.			B. 63 phường sản xuất.
C. 61 phường sản xuất.			D. 16 phường sản xuất.
Câu 10. Tác phẩm quân sự nổi tiếng dưới thời Trần là
A. Hổ trướng khu cơ.				B. Binh pháp Tôn Tử.
C. Binh thư yếu lược.				D. Quân trung từ mệnh tập.
Câu 11. Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt là
A. Đại Việt sử kí.					B. Đại Nam thực lục.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.			D. Đại Việt sử lược.
Câu 12. Loại hình nghệ thuật diễn xướng phổ biến dưới thời Trần là
A. Đờn ca tài tử.					B. Múa rối nước.
C. Ca trù.						D. Kinh kịch.
Câu 13. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng hoàng.			B. Chế độ lập Thái tử sớm.
C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.			D. Chế độ Nhiếp chính vương.
Câu 14. Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai?
A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ
B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phu
C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ
D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện
Câu 15. Điểm giống nhau về tổ chức quân đội thời Lý với thời Trần là:
A. Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”
B. Thực hiện nền quốc phòng toàn dân.
C. Xây dựng theo hướng “đông đảo, tinh nhuệ”.
D. Xây dựng theo hướng “cốt tinh nhuệ, không cốt đồng”.
Câu 16. Tôn giáo nào được coi trọng ở thời Trần?
A. Phật giáo					B. Đạo giáo
C. Nho giáo						D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 17. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì”?
A. Trần Thái Tông.				B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Hưng Đạo.				D. Trần Nhân Tông.
Câu 18. Kế sách nào đã được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)?
A. Vườn không nhà trống.		B. Tiên phát chế nhân.
C. Vây thành, diệt viện.			D. Đóng cọc trên sông Bạch Đằng.
Câu 19. Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285) của nhà Trần là
A. Trần Thái Tông.			B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Hưng Đạo.			D. Trần Nhân Tông.
Câu 20. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào?
A. Binh thư yếu lược.			B. Bình Ngô đại cáo.
C. Hịch tướng sĩ.				D. Nam quốc sơn hà.
Câu 21. Năm 1257, khi Mông Cổ cho quân áp sát biên giới Đại Việt và cử sứ giả đến Thăng Long dụ hàng, vua Trần Thái Tông đã có thái độ như thế nào?
A. Yêu cầu sứ giả chuyển lại thư đầu hàng cho vua Mông Cổ.
B. Lo ngại sức mạnh của quân địch nên vội vàng xin giảng hòa.
C. Cho bắt giam sứ giả, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến.
D. Đuổi sứ giả về nước, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến.
Câu 22. Năm 1279, nhà Nguyên đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và ráo riết chuẩn bị lực lượng để xâm lược Đại Việt. Trước tình hình đó, nhà Trần đã
A. triệu tập hội nghị Bình Than và Diên Hồng để bàn kế sách đánh giặc.
B. chủ động xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt để chặn giặc.
C. cho quân tấn công sang đất nhà Nguyên để chặn trước thế mạnh của giặc.
D. xây dựng nhiều thành lũy kiên cố, như: thành Đa Bang, thành Tây Đô,…
Câu 23. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (938), chống quân Tống thời Tiền Lê (981) và chống quân Nguyên thời Trần (1287 – 1288) có điểm chung nào?
A. Bố trí trận địa mai phục và giành được chiến thắng lớn trên sông Bạch Đằng.
B. Thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” gây cho quân địch nhiều khó khăn.
C. Xây dựng phòng tuyến quân sự trên sông Như Nguyệt để chặn đánh giặc.
D. Chủ động tấn công trước để phòng vệ và chặn sức mạnh của quân địch.
Câu 24. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là
A. Đại Việt.					B. Đại Ngu.
C. Đại Cồ Việt.				D. Đại Nam.
Câu 25. Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về
A. Hoa Lư (Ninh Bình).				B. Phú Xuân (Huế).
C. Lam Kinh (Thanh Hóa).			D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 26. Năm 1406 – 1406, nhà Hồ đã tổ chức kháng chiến chống lại quân xâm lược nào?
A. Tống.		B. Nam Hán.		C. Minh.		D. Đường.
Câu 27. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ đã
A. thắng lợi, buộc nhà Minh phải thần phục Đại Ngu.
B. thắng lợi, bảo vệ được độc lập chủ quyền đất nước.
C. thất bại, nhà Hồ buộc phải lệ thuộc vào nhà Minh.
D. thất bại, nhà Hồ sụp đổ, giặc Minh đặt ách cai trị ở nước ta.
Câu 28. Nội dung nào sau đây không phải là cải cách trên lĩnh vực chính trị - hành chính của Hồ Quý Ly?
A. Thông qua thi cử để tuyển chọn người đỗ đạt, bổ nhiệm quan lại.
B. Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương.
C. Dời đô từ Thăng Long về thành An Tôn (Tây Đô, Thanh Hóa).
D. Đặt chức Hà đê sứ ở các lộ để quản mọi việc trong phủ, châu.
Câu 29. Nội dung nào sau đây là cải cách trên lĩnh vực kinh tế - tài chính của Hồ Quý Ly?
A. Ban hành tiền giấy có tên là “Thái Bình hưng bảo”.
B. “Bế quan tỏa cảng” không giao thương với bất kì nước nào.
C. Quy định số lượng ruộng đất và nô tì của quan lại, quý tộc.
D. Khuyến khích quý tộc mộ dân đi khai hoang để lập điền trang
Câu 30. Công trình kiến trúc nào thời nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2011?
A. Hoàng thành Thăng Long.		B. Thành nhà Hồ.
C. Phố cổ Hội An.				D. Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Câu 31. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là:
A. Thông bảo hội sao.				B. Thông bảo.
C. Thuận Thiên thông bảo.			D. Thánh Nguyên thông bảo.
Câu 32. Câu nào sau đây nói đúng về Hồ Nguyên Trừng?
A. Là người sáng chế súng thần cơ.
B. Là người sáng chế súng hoả mai.
C. Là người đầu tiên cho thành lập Pháo binh.
D. Là người đầu tiên cho thành lập cơ quan nghiên cứu chế tạo pháo, súng.
Câu 33. Vì sao Hồ Quý Ly lại tiến hành cải cách toàn diện đất nước?
A. Muốn xoá bỏ mọi chính sách của nhà Trần.
B. Muốn gây thanh thế cho mình.
C. Xã hội Đại Việt lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, tình hình rối ren, nhân dân bất bình.
D. Muốn biến Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực thời bấy giờ.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu những biểu hiện về sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền dưới thời nhà Trần.
Câu 2. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII). 
Câu 3. Đánh giá vai trò của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đối với triều nhà Trần và lich sử dân tộc thế kỉ XIII.
Câu 4. Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?
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A.Nội dung ôn tập
-Từ bài 19 đến bài 23
B.Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
Câu 1: Địa hình bờ biển của châu Đại Dương có đặc điểm?
A. Ít bị chia cắt.
B. Bị cắt xẻ mạnh.
C. Có nhiều vũng vịnh.
D. Có nhiều bãi cát đẹp.
Câu 2: Đất nước có diện tích lớn nhất châu Đại Dương ?
A. Va-nu-a-tu.    B. Niu Di-len.    C. Pa-pua Niu Ghi-nê     D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 3: Khoáng sản chủ yếu của châu Đại Dương ?
A. Vàng, dầu mỏ.
B.  Sắt, đồng, vàng, than, dầu mỏ.
C. Than, dầu khí.
D. Cát thủy tinh.
Câu 4: Châu Đại Dương nằm giữa đại dương nào sau đây?
A. Ấn Độ Dương    B. Thái Bình Dương.    C. Đại Tây Dương      D.Bắc Băng Dương.
Câu 5: Loại thú độc đáo, chỉ có ở châu Đại Dương ?
A. Tê giác          B. Thú có túi.      C. Chim cánh cụt.                D. Hải cẩu.
Câu 6: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu châu Đại Dương ôn hòa ?
A. Nằm ở đới ôn hòa  B.Nhiều thực vật  C. Được biển bao quanh D. Mưa nhiều
Câu 7: Số dân Ô-xtrây-li-a tăng nhanh là do nguyên nhân nào ?
A. Quy mô dân số cao.
B. Do dân nhập cư.
C. Tỉ lệ dân số trong tuổi sinh đẻ cao.
D. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên thấp
Câu 8: Tại sao nói dân cư Ô-xtrây-li-a lại ngày càng già hóa?
A. Dân số trên 65 tuổi trở lên chiếm 15% tổng số dân.
B. Dân số nhóm từ 0 đến 14 tuổi chiếm 19% tổng số dân.
C. Tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên cao.
D. Cơ cấu dân số trẻ.
Câu 9: Số dân của Ô-xtrây-li-a năm 2020 là ?
A. 25,1 triệu người   B. 25,3 triệu người   C. 25,7 triệu người   D. 25,8 triệu người.
Câu 10: Ô-xtrây-li-a có mức độ đô thị hóa?
A. Cao                B. Thấp                C. Rất cao           D. Trung bình
Câu 11: Nguyên nhân làm cho phần lớn diện tích đất của Ô-xtrây-li-a thường bị khô hạn, kém màu mỡ?
A. Do khí hậu B. Do nguồn nước hạn chế C. Do lớp đất bề mặt mỏng D. Do địa hình phức tạp.
Câu 12: Ô-xtrây-li-a thực hiện những biện pháp như phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, công viên biển, vườn quốc gia… nhằm bảo vệ yếu tố tự nhiên nào?
A. Động vật, thực vật   B. Tài nguyên rừng  C. Đa dạng sinh học D.Tài nguyên biển.
Câu 13: Nguyên nhân làm suy giảm đáng kể số lượng các loài động, thực vật hoang dã, nhất là các loài đặc hữu ở Ô-xtrây-li-a?
A. Cháy rừng     B. Thiếu nước        C. Khô hạn.         D.Ô nhiễm môi trường.
Câu 14: Châu Nam Cực được chia thành mấy bộ phận?
A. 2 bộ phận          B. 4 bộ phận            C. 3 bộ phận          D. 1 bộ phận.
Câu 15: Diện tích của châu Nam Cực là bao nhiêu?
A. 11 triệu km2    B. 14,1 triệu km2    C. 10 triệu km2      D. 15 triệu km2
Câu 16: Ý nào dưới đây thể hiện vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của châu Nam Cực?
A. Kéo dài từ vĩ độ 50oN trở về cực Nam
B. Kéo dài từ vĩ độ 70oN trở về cực Nam
C. Kéo dài từ vĩ độ 60oN trở về cực Nam
D. Nằm gần như trọn vẹn trong Vòng cực Nam
Câu 17: Châu Nam Cực được bao bọc xung quanh bởi?
A. Các dãy núi  B. Các lục địa  C. Các biển và đại dương  D. Các sơn nguyên băng.
Câu 18: Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào?
A. Thái Bình Dương   B. Ấn Độ Dương  C. Nam Đại Dương  D. Bắc Băng Dương.
Câu 19: Châu Nam Cực bao gồm ?
A. Lục địa Nam Cực.
B. Lục địa Nam Cực và các đảo, quần đảo ven lục địa.
C. Châu Nam Cực và các đảo ven bờ.
D. Một khối băng khổng lồ thống nhất.
Câu 20: Bán đảo Nam Cực nằm ở phần nào của lục địa Nam Cực?
A. Phía bắc       B. Phía nam            C. Phía đông                D. Phía tây
Câu 21: Nhiệt độ trung bình tháng ở rìa lục địa Nam Cực ?
A. -10oC đến -20oC.  B. -8oC đến -20oC.  C. -15oC đến -20oC 
D. -6oC đến -20oC.
Câu 22: Bề dày trung bình của tầng băng ở lục địa Nam Cực là bao nhiêu?
A. 1 758 m.         B. 1 702 m.          C. 1 752 m.         D. 1 720 m.
Câu 23: Động vật ở châu Nam Cực thường sinh sống ở?
A. Các cao nguyên băng.
B. Sâu trong lục địa.
C. Ven lục địa và trên các đảo.
D. Ngoài biển.
Câu 24: Lớp phủ băng dày trên bề mặt châu Nam Cực đã tạo thành dạng địa hình gì?
A. Núi băng cao  B. Sông băng dài   C. Bồn địa băng lớn  D. Cao nguyên băng rộng lớn.
Câu 25: Khi có biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng lên, lớp băng ở Nam Cực sẽ biến đổi như thế nào?
A. Lớp băng dày hơn.   B. Lớp băng vỡ ra.   C. Lớp băng lan rộng.  D. Lớp băng tan chảy ngày càng nhiều.
Câu 26: Nguyên nhân châu Nam Cực là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới?
A. Do là vùng khí áp thấp.
B. Do là vùng khí áp cao.
C. Do địa hình bằng phẳng.
D. Do không có cư dân sinh sống.
Câu 27: Đại bộ phận địa hình Nam Cực được bao phủ bởi?
A. Lớp rêu.    B. Lớp băng dày.    C. Lớp địa y dày.      D. Lớp đất đá
Câu 28: Nhiệt độ trung bình tháng ở trung tâm lục địa Nam Cực ?
A. -30oC đến -70oC
B. -40oC đến -70oC     
C. -50oC đến -70oC
D. -60oC đến -70oC
Câu 29: Đặc điểm thời tiết nào sau đây đúng với châu Nam Cực ?
A. Áp thấp hoạt động quanh năm.
B. Nắng mưa thất thường.
C. Có gió bão nhiều nhất thế giới.
D. Mùa hè hay có mưa đá.
Câu 30: Châu Nam Cực còn được gọi là?
A. Cực Nam của Trái Đất
B. Hoang mạc lạnh của thế giới
C. Hoang mạc lớn nhất thế giới
D. Xứ sở của gấu trắng
Câu 31: Nối các ý ở cột (A) với các ý ở cột (B) sao cho hợp lí về nguồn gốc hình thành của các đảo ở châu Đại Dương.
	Cột (A)
	Nối
	Cột (B)

	a.Chuỗi đảo núi lửa
	1 - 
	1.Niu- di- len

	b.Chuỗi đảo san hô
	2 - 
	2.Mi- crô- nê- di 

	c.Chuỗi đảo núi lửa và san hô
	3 - 
	3.Mê- la- nê- di

	d.Quần đảo lục địa
	4 - 
	4.Pô- li- nê- di


C.MỘT SỐ CÂU HỎI TỰ LUẬN THAM KHẢO
Câu 1: Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “ thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương ?
Câu 2: Dân cư Ô- xtrây- li-a có đặc điểm chủ yếu nào? Tại sao Ô-trây-li-a được gọi là đất nước đa dân tộc, đa văn hóa ?
Câu 3: Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào ?


